
 

 

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
DOANH NGHIỆP AB TAX  

VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Số: 02/2026/QĐ-ABTAX Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026 

          QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Ban hành danh mục chi phí thực hiện dịch vụ hành chính doanh nghiệp, dịch vụ 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ chữ ký số, HSM, hóa đơn điện tử, 
hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, phầm mềm quản lý bán hàng, các dịch vụ doanh 

nghiệp khác. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP AB TAX VIỆT NAM 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025; 

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312779952 cấp ngày 15/04/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Tư vấn doanh nghiệp AB Tax Việt Nam; 

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế phát sinh; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh mục chi phí thực hiện dịch vụ hành chính doanh nghiệp(dịch 

vụ kế toán thuế + BHXH). 

 Đính kèm Phụ lục I Quyết định 02/2026/QĐ-ABTAX ngày 05/01/2026. 

Điều 2. Ban hành danh mục chi phí thực hiện dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp, thành lập mới, tạm ngừng, giải thể Doanh nghiệp, xin chứng nhận an 

toàn thực phẩm, HACCP/ISO. 

Đính kèm Phụ lục II Quyết định 02/2026/QĐ-ABTAX ngày 05/01/2026 

Điều 3. Ban hành danh mục dịch vụ chữ ký số, HSM, hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi 

tạo từ máy tính tiền, phầm mềm quản lý bán hàng. 

Đính kèm Phụ lục III Quyết định 02/2026/QĐ-ABTAX ngày 05/01/2026 

Điều 4. Ban hành danh mục dịch vụ khác 

Đính kèm Phụ lục IV Quyết định 02/2026/QĐ-ABTAX ngày 05/01/2026 



 

 

Điều 5. Giải thích từ ngữ viết tắt 

MTV(Một thành viên); 2TV(Hai thành viên); DN(doanh nghiệp); HKD(Hộ kinh doanh); 

KH(Khách hàng); HACCP((Hazard Analysis and Critical Control Points – Phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát tới hạn); ISO(International Organization for Standardization – Tổ 

chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế). Thuế GTGT(thuế giá trị gia tăng). KCT(Không chịu thuế). 

Điều 6. Đối tượng và hiệu lực áp dụng 

6.1 Đối tượng: 

- Toàn bộ Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại AB TAX Việt Nam; 

- Công ty TNHH Tư vấn và Quản trị doanh nghiệp An Phát Law; 

- Toàn bộ nhân viên, các phòng ban Công ty TNHH Tư vấn Doanh Nghiệp AB TAX 

Việt Nam. 

6.2 Thời gian áp dụng: 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty An Phát Law, AB Tax Việt Nam, các 

phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này. Đối với Khách 

hàng các danh mục chi phí tại Phụ lục I,II,III,IV của Quyết định này sẻ được áp dụng bắt 

đầu từ ngày 01/02/2026 ./.      

 

                     

Nơi nhận: 

- Như điều 5.1; 

- Lưu. 

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Phụ lục I kèm theo Quyết định 02/2026/QĐ-ABTAX ngày 05/01/2026. Đơn vị tính: 
VNĐ 

Nhóm ngành thương mại 

Số lượng hóa 

đơn(ĐVT: tờ) 

Không có tờ khai Hải Quan Có tờ khai Hải Quan 

Không phát sinh 1.500.000đ/quý 1.500.000đ/quý 

Dưới 10  2.100.000đ/quý 2.700.000đ/quý 

Dưới 16 2.400.000đ/quý 3.000.000đ/quý 

Dưới 31 3.000.000đ/quý 3.900.000đ/quý 

Dưới 46 3.600.000đ/quý 4.800.000đ/quý 

Dưới 61 4.200.000đ/quý 5.700.000đ/quý 

Dưới 80 4.800.000đ/quý 6.600.000đ/quý 

Dưới 100 5.400.000đ/quý 7.200.000đ/quý 

Dưới 120 6.300.000đ/quý 8.400.000đ/quý 

Dưới 155 7.500.000đ/quý 9.600.000đ/quý 

Dưới 185 8.300.000đ/quý 10.500.000đ/quý 

Từ 185 tờ trở lên Phụ thu 15.000đ cho mỗi hóa đơn phát sinh  

 

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ 

Số lượng hóa 
đơn(ĐVT: tờ) 

Spa- Giáo dịch- Khách sạn 
Logistics 

Tư vấn dịch vụ khác 

Không phát sinh 1.500.000đ/quý 1.500.000đ/quý 

Dưới 10  2.100.000đ/quý 2.100.000đ/quý 

Dưới 16 2.400.000đ/quý 2.400.000đ/quý 

Dưới 31 3.000.000đ/quý 3.300.000đ/quý 

Dưới 46 3.900.000đ/quý 4.200.000đ/quý 

Dưới 61 4.800.000đ/quý 5.100.000đ/quý 

Dưới 80 5.400.000đ/quý 5.700.000đ/quý 

Dưới 100 6.000.000đ/quý 6.300.000đ/quý 

Dưới 120 7.200.000đ/quý 7.500.000đ/quý 

Dưới 155 8.200.000đ/quý 8.400.000đ/quý 

Dưới 185 9.000.000đ/quý 9.300.000đ/quý 

Từ 185 tờ trở lên Phụ thu 15.000đ cho mỗi hóa đơn phát sinh 

 
 

 
 



 

 

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công- lắp đặt 

Số lượng hóa 

đơn(ĐVT: tờ) 

Thi công xây dựng – sản xuất 

Gia công 

Trang trí nội thất – lắp đặt 

Không phát sinh 2.100.000đ/quý 2.100.000đ/quý 

Dưới 10  3.000.000đ/quý 2.400.000đ/quý 

Dưới 16 3.300.000đ/quý 3.000.000đ/quý 

Dưới 31 4.500.000đ/quý 4.200.000đ/quý 

Dưới 46 5.700.000đ/quý 5.400.000đ/quý 

Dưới 61 7.200.000đ/quý 6.900.000đ/quý 

Dưới 80 8.400.000đ/quý 8.100.000đ/quý 

Dưới 100 9.600.000đ/quý 9.300.000đ/quý 

Dưới 120 10.800.000đ/quý 10.500.000đ/quý 

Dưới 155 12.000.000đ/quý 11.700.000đ/quý 

Dưới 185 13.200.000đ/quý 12.900.000đ/quý 

Từ 185 tờ trở lên Phụ thu 25.000đ cho mỗi hóa đơn phát sinh 

 

Nhóm ngành dịch vụ ăn uống – trà sữa, café, quán ăn, nhà hàng, quán nhậu 

Số lượng hóa 
đơn(ĐVT: tờ) 

Trà sữa, café, quán ăn Nhà hàng, quán nhậu 

Hóa đơn MTT khởi 
điểm 

10.500.000đ/quý 13.500.000đ/quý 

   

Lưu ý: Nhóm này là nhóm hạn chế phục vụ và sẻ báo phí riêng theo lượng phát sinh 
thực tế của hóa đơn, menu món. 
Đối với dịch vụ kế toán trọn gói có báo cáo cân đối doanh thu – chi phí hàng quý cho 
doanh nghiệp có phí dịch vụ khởi điểm từ 5.000.000đ/tháng. 

Đối với dịch vụ kế toán nội bộ có giá khởi điểm từ 6.000.000đ/tháng. 
Dịch kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Giá báo chi tiết theo nội dung 

dịch vụ. 
 

Phí bảo hiểm xã hội đi kèm theo số lượng lao động tham gia, không phân biệt nhóm 
ngành 

Số lượng nhân sự tham gia Phí dịch vụ BHXH phụ thu đi kèm 

1-5 1.500.000đ/quý 

6-10 2.100.000đ/quý 

11-15 3.000.000đ/quý 

16-20 3.600.000đ/quý 



 

 

21-30 4.500.000đ/quý 

31-50 6.000.000đ/quý 

51-70 9.000.000đ/quý 

71-100 12.000.000đ/quý 

101 – trở lên giá thương lượng  

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 8% 

Phụ lục II kèm theo Quyết định 02/2026/QĐ-ABTAX ngày 05/01/2026. Đơn vị tính: 
VNĐ 

STT NỘI DUNG THAY ĐỔI PHÍ 
THỰC HIỆN 

GHI CHÚ 

1 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 2.000.000đ Chưa bao gồm phí khắc 
dấu 

2 Bổ sung ngành nghề  

 Công ty TNHH MTV 1.500.000đ  

Công ty 2 TV, Cty Cổ phần 2.000.000đ  

3 Thay đổi đại diện pháp luật  

 Công ty TNHH MTV 1.000.000đ Nếu thay đổi cả Chủ sở 
hưu thì phụ thu 500.000đ 

Công ty TNHH 2TV trở lên, Công ty 
Cổ phần 

1.500.000đ  

4 Chuyển nhượng vốn/thay đổi thành 
viên góp vốn 

 

 Công ty TNHH 2TV 2.000.000đ Đã bao gồm danh sách 

chử sở hữu hưởng lợi. 

Công ty Cổ phần 3.000.000đ Đã bao gồm danh sách 

chử sở hữu hưởng lợi. 

5 Tăng vốn điều lệ  

 Công ty TNHH MTV 1.000.000đ  

Công ty TNHH 2 TV trở lên, công ty 
cổ phần 

2.000.000đ Đã bao gồm danh sách 
chủ sở hữu hưởng lợi. 

6 Thay đổi tên công ty  

 Công ty TNHH MTV 1.500.000đ Đã bao gồm con dấu mới 

Công ty TNHH 2 TV trở lên, công ty 

cổ phần 

2.000.000đ Chưa bao gồm con dấu 

mới 

7 Thay đổi địa chỉ không quyết toán 

thuế 

 

 Công ty TNHH MTV 2.000.000đ Đã bao gồm con dấu mới 



 

 

Công ty TNHH 2 TV trở lên, công ty 
cổ phần 

3.000.000đ Đã bao gồm con dấu mới 

8 Thay đổi địa chỉ quyết toán thuế  

 Công ty TNHH MTV Tùy trường hợp Khởi điểm 8.000.000đ  

Công ty TNHH 2 TV trở lên, công ty 

cổ phần 

Tùy trường hợp Khởi điểm 8.000.000đ 

9 Hiệu chỉnh thông tin doanh nghiệp 1.000.000đ  

10 Thành lập mới doanh nghiệp 

(Hóa đơn xuất theo từng hạng mục 
riêng biệt) 

5.000.000đ Full trọn gói,doanh 

nghiệp sử dụng hóa đơn 
điện tử thông thường 

7.000.000đ Doanh nghiệp sử dụng 
phần mềm QLBH, hóa 

đơn khởi tạo từ máy tính 
tiền 

11 Tạm ngừng doanh nghiệp 1.000.000đ  

12 Giải thể doanh nghiệp 5.000.000đ Doanh nghiệp không 

phát sinh  

Giải thể doanh nghiệp có phát sinh 
doanh thu dưới 1 tỷ 

8.000.000đ  

Giải thể doanh nghiệp có phát sinh 
doanh thu từ 1 tỷ trở lên 

Tùy trưởng hợp Phí giao động từ 2-
5%/tổng doanh thu 

13 Thông báo hoạt động trở lại trước 
hạn 

1.000.000đ  

14 Cấp lại giấy phép kinh doanh 1.500.000đ  

15 Thành lập chi nhánh/địa điểm kinh 
doanh 

1.000.000đ  

16 Thành lập HKD 1.500.000đ Chưa bao gồm lệ phí 
công chứng ủy quyền 

17 Thiết lập hồ sơ BHXH lần đầu 3.000.000đ  

18 Hồ sơ tăng.giảm lao động 1.000.000đ Thu theo từng lần 

19 Hồ sơ chế độ Thai sản 2.000.000đ Thu theo từng lần 

20 Hồ sơ chế độ BHXH khác 1.000.000đ Thu theo từng lần 

21 Khắc dấu mới/ khắc lại dấu tròn DN    450.000đ  

22 Xin cấp chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

Phí trọn gói 

 Đối với loại hình quán ăn, trà sữa, 

cafe 

12.000.000đ  



 

 

Đối với loại hình nhà hàng, quán 
nhậu 

14.000.000đ Tùy quy mô giao động 
từ 14 trđ- 18 trđ 

Đối với sản xuất, sơ chế, chế biến, 
đóng gói thực phẩm thuộc hồ sơ 

thuộc quản lý của Bộ Nông Nghiệp, 
suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể, 

bếp trung tâm 

15.000.000đ Giá tùy biến tùy theo 
quy mô doanh nghiệp 

Đối với loại hình sản xuất các loại 
bánh từ bột hồ sơ thuộc quản lý của 

Bộ Công Thương 

20.000.000đ Tùy thuộc vào quy mô 
cơ sở 

23 Tư vấn xin cấp chứng nhận 

HACCP/ISO 

32.000.000đ Tùy thuộc vào quy mô 

cơ sở để có giá giao 
động cao hơn. 

24 Tư vấn rủi ro hợp đồng kinh tế 2.000.000đ Chuyên viên chuyên 
trách hoặc Luật sư tư 

vấn 

25 Tư vấn thuế - Đào tạo Luật Quản lý 

Thuế - Bảo Hiểm Xã hội 

Tùy trường hợp Tùy theo thời lượng và 

nhân sự tư vấn 

- Giá trên chưa bao gồm Thuế GTGT 8% 

Phụ lục III kèm theo Quyết định 02/2026/QĐ-ABTAX ngày 05/01/2026. Đơn vị 

tính: VNĐ 

STT KHOẢN MỤC DỊCH VỤ PHÍ 

THỰC HIỆN 

GHI CHÚ 

1 Dịch vụ chữ ký số điện tử  Đã bao gồm thuế GTGT 

8% 

 Tham gia mới/chuyển đổi Nhà cung 
cấp 1 năm 

1.350.000đ Đã bao gồm thiết bị mới 

Gia hạn 1 năm 1.242.000đ  

Gia hạn 2 năm 1.650.000đ  

Gia hạn 3 năm 1.980.000đ  

2 Hóa đơn điện tử thương thường  Dịch vụ KCT 

 Gói 200 số  860.000đ  

Gói 300 số 960.000đ  

Gói 500 số 1.600.000đ  

Gói 1000 số 2.500.000đ  

Gói 5000 số 2.700.000đ  

Gói 10.000 số 5.000.000đ  



 

 

Gói từ 10.000 số trở lên  Giá báo riêng theo KH 

3 Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền  Dịch vụ KCT 

 Gói 300 số 960.000đ  

 Gói 10.000 số 3.000.000đ  

 Gói 30.000 số 7.500.000đ  

 Gói 50.000 số 10.000.000đ  

 Gói 100.000 số 18.000.000đ  

 Gói cao hơn 100.000 số   Giá báo riêng theo KH 

4 Phần mền Quản lý bán hàng 

EasyPos 

 Dịch vụ KCT, chưa bao 

gồm máy Pos, bộ thiết bị 
in hóa đơn. 

 1 năm  1.700.000đ Tặng 50 số hóa đơn MTT 

 2 năm 2.600.000đ Tặng 100 số hóa đơn MTT 

 3 năm 3.500.000đ Tặng 300 số hóa đơn MTT 

 5 năm  4.500.000đ Tặng 500 số hóa đơn MTT 

5 Dịch vụ chữ ký HSM(tự động)  Giá phụ thuộc vào niêm yết nhà cung 

cấp/linh động cho khách hàng 

 

Phụ lục IV kèm theo Quyết định 02/2026/QĐ-ABTAX ngày 05/01/2026. Đơn vị tính: 
VNĐ 

STT KHOẢN MỤC DỊCH VỤ PHÍ 

THỰC HIỆN 

GHI CHÚ 

1 Đăng ký logo Thương hiệu 5.000.000đ Đã bao gồm lệ phí thẩm 

định đơn, công văn phúc 
đáp, lệ phí cấp văn bằng 

2 Đằng ký mã vạch sản phẩm 4.500.000đ Áp dụng cho 100 mã sản 
phẩm đầu tiên, qua mã 101 

phụ thu 20.000đ/mã 

3 Tự công bố sản phẩm 2.500.000đ Áp dụng cho 20 sản phảm 

Không bao gồm phí kiểm 
nghiệm sản phẩm 

4 Đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm 5.000.000đ Đã bao gồm lệ phí nhà 

nước. Tùy vào tác phẩm để 
có phí cao hoặc thấp hơn 

giá này 

5 Đăng ký tên miền   

 .com;.net;.org 495.000đ Đã bao gồm VAT 8% 



 

 

.com.vn 695.000đ Phí duy trì 350.000đ(KCT) 

.vn 825.000đ Phí duy trì 480.000đ(KCT) 

6 Hosting Linux Pro trên Internet  Chưa bao gồm VAT 10% 

 2000Mb(2Gb) 1.800.000đ Tặng 1 Gb 

 3000Mb(3Gb) 2.500.000đ Tặng 2Gb 

7  Thiết kế website 7.000.000đ Chuẩn SEO 

8 Khóa đào tạo kế toán doanh nghiệp  Phí  được thông báo chi 
tiết 

9 Khóa đào tạo kế toán thực hành  Phí  được thông báo chi 
tiết 

10 Khóa đào tạo kế toán thuế/cập nhật 

kiến thức thuế 

 Phí  được thông báo chi 

tiết 

 Lưu ý: Mục 5-6-7 chỉ phục vụ khách hàng đang tham gia kế toán tại AB Tax Việt Nam 

hoặc An Phát Law. Mục 7-8-9-10 KCT GTGT. 


